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THÔNG BÁO 

Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 sử dụng trong năm học 2022-2023 

Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

 

Căn cứ Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong các cơ sở 

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2022 - 2023; 

Thực hiện Công văn 281/ PGD&ĐT ngày 5/7/2022 của Phòng GD&ĐT  thị xã 

Kỳ Anh về việc  hướng dẫn lựa chọn và sử dụng sách giáo khoa lớp 3 được UBND 

tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt; Công văn 279/ PGDĐT-THCS  ngày 30/6/2022 của Phòng 

GD&ĐT  thị xã Kỳ Anh về việc  hướng dẫn lựa chọn và sử dụng sách giáo khoa lớp 7 

được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt;  

Trường TH&THCS Kỳ Nam thông báo tới Cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn 

thể phụ huynh, học sinh được biết Danh mục SGK lớp 3, lớp 7 được sử dụng trong 

năm học 2022-2023, cụ thể như sau: 

1. Đối với lớp 3: 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Thuộc bộ 

sách 

1 Tiếng Việt 3 
Nguyễn Minh Thuyết 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm Thành phố Hồ Chí 

Minh 
Cánh diều 

2 Toán 3 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ 

biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm 
Cánh diều 

3 TNXH 3 
Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ 

biên), Bùi Phương Nga 

(Chủ biên) 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm 
Cánh diều 

4 Đạo đức 3 
Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên) 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm Thành phố Hồ Chí 

Minh 
Cánh diều 

5 Công nghệ 3 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng 

Chủ biên) 

 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm Thành phố Hồ Chí 

Minh 
Cánh diều 

6 Giáo dục TC 3 
Lưu Quang Hiệp (Tổng 

Chủ biên) 
Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm 
Cánh diều 

7 Âm nhạc 3 Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ Nhà xuất bản Đại học Sư Cánh diều 



biên kiêm Chủ biên) phạm Thành phố Hồ Chí 

Minh 

8 Mỹ thuật 3 

Nguyễn Thị Đông (Tổng 

chủ biên) 

Nguyễn Hải Kiên(Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm 
Cánh diều 

9 
Hoạt động trải 

nghiệm 3 

Nguyễn Dục Quang 

(Tổng Chủ biên) 

Phạm Quang Tiệp (Chủ 

biên) 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm Thành phố Hồ Chí 

Minh 
Cánh diều 

10 
Tiếng Anh 

(global success) 
Hoàng Văn Vân(Tổng 

chủ biên) 
Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức và 

Cuộc sống. 

 

2. Đối với lớp 7:  

TT 
Tên sách, bộ 

sách 
Tác giả 

Nhà xuất 

bản 

1 

Ngữ văn 7, tập 

một (Cánh Diều) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Ngọc Thống (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Hạnh, 

Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí 

Minh 

Ngữ văn 7, tập 

hai (Cánh Diều) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Ngọc Thống (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Hạnh, 

Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Phước Hoàng, 

Nguyễn Văn Lộc. 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí 

Minh 

2 

Toán 7, tập một 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 

Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 

Phạm Đức Quang. 

Đại học Sư 

phạm 

Toán 7, tập hai 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 

Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 

Phạm Đức Quang. 

Đại học Sư 

phạm 

3 

Tiếng Anh 7 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Nguyễn 

Thuỵ Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Lương 

Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Giáo dục Việt 

Nam 

4 
Giáo dục công 

dân 7 (Cánh 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 

Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, 
Đại học Huế 



TT 
Tên sách, bộ 

sách 
Tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Diều) Dương Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, 

Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang. 

5 

Khoa học tự 

nhiên 7 (Cánh 

Diều) 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh Quang 

Báo, Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Đ à o 

Tuấn Đạt, Phan Thị Thanh Hội, Ngô Văn 

Hưng, Đỗ Thanh Hữu, Đỗ Thị Quỳnh Mai, 

Phạm Xuân Quế, Trương Anh Tuấn, Ngô Văn 

Vụ. 

Đại học Sư 

phạm 

6 

Lịch sử và Địa lí 

7 (Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch 

sử), Nguyễn Thế Bình (Chủ biên phần Lịch 

sử), Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Mạnh Hưởng, 

Vũ Đức Liêm, Nguyễn Văn Ninh, Ninh Xuân 

Thao; Nguyễn Viết Thịnh, Lê Thông (đồng 

Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Minh 

Tuệ (Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tường 

Huy, Trần Thị Thanh Thủy, Hoàng Phan Hải 

Yến, Ngô Thị Hải Yến. 

Đại học Sư 

phạm 

7 

Tin học 7 (Cánh 

Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà 

(Chủ biên), Nguyễn Đình H óa , Phạm Thị 

Anh Lê. 

Đại học Sư 

phạm 

8 

Công nghệ 7 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Dương 

Văn Nhiệm (Chủ biên), Phạm Thị Lam Hồng, 

Nguyễn Thị Ái Nghĩa, Nguyễn Thị Vinh. 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí 

Minh 

9 

Âm nhạc 7 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Mai Anh, Lại Thị Phương 

Thảo, Vũ Ngọc Tuyên. 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí 

Minh 

10 

Mĩ Thuật 7 

(Cánh Diều) 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Ngô Thị Hường, Nguyễn Duy Khuê, 

Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Th ắ m. 

Đại học Sư 

phạm 

11 

Giáo dục thể 

chất 7 (Cánh 

Diều) 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc 

(Chủ biên), Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn 

Xuân Trãi, Đặng Thị Thu Thủy. 

Đại học Sư 

phạm 

12 Hoạt động Trải Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Đại học Sư 



TT 
Tên sách, bộ 

sách 
Tác giả 

Nhà xuất 

bản 

nghiệm, hướng 

nghiệp 7 (Cánh 

Diều) 

Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên), Đàm Thị Vân 

Anh, Nguyễn Th úy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

phạm TP Hồ Chí 

Minh 

 

Trên đây là danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 được sử dụng tại trường 

TH&THCS Kỳ Nam trong năm học 2022-2023, kính đề nghị các bậc phụ huynh, học 

sinh căn cứ để mua đầy đủ cho học sinh. 

 

                           HIỆU TRƯỞNG 

          ( Đã kí) 
 

 

 

          Trần Xuân Đạt 

 

 


